PHỤ LỤC
Danh mục những nhiệm vụ chủ yếu thuộc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 24/4/2012 của chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ và phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1427/QĐ-BKHCN ngày 25/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
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	I.
	Hoàn thiện hành lang pháp lý và chính sách về KH&CN nhằm đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN

	1.
	Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ và Chính phủ, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung các đạo luật chuyên ngành và tham gia ý kiến đối với các đạo luật liên quan (nếu có).
	Vụ Pháp chế.
	Các đơn vị trong Bộ.
	Hàng năm
	 

	2.
	Dự án Luật Đo lường và các văn bản thi hành.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
	Các đơn vị trong Bộ.
	2011-2013
	Luật Đo lường đã được Thông qua ngày 11/11/2011

	3.
	Dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	Vụ Pháp chế.
	Các đơn vị trong Bộ.
	2012 -2013
	 

	4.
	Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	Cục An toàn bức xạ hạt nhân.
	Cục Năng lượng nguyên tử, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.
	2013-2014
	 

	5.
	Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ.
	Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, các Vụ chuyên ngành.
	2014-2015
	 

	6.
	Hoàn thành và tổ chức thực hiện Đề án phát triển KH&CN trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
	Vụ Xã hội và Tự nhiên.
	Các đơn vị trong Bộ.
	2012-2020
	 

	7.
	Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2020. Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược.
	Viện Chiến luợc và chính sách KH&CN.
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện Đánh giá khoa học và định giá công nghệ, các Vụ chuyên ngành.
	2011-2020
	Đánh giá giữa kỳ năm 2015; đánh giá tổng kết năm 2020.

	8.
	Tổ chức thực hiện Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2011-2015. Đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng phương hướng giai đoạn 2016-2020.
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Các đơn vị trong Bộ.
	2011 -2015
	Sơ kết giữa kỳ năm 2013; đánh giá tổng kết năm 2015.

	9.
	Tổ chức thực hiện Đề án Đổi mới cơ bản, đồng bộ và toàn diện tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN. Tập trung xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản về quản lý tài chính, quản lý nhiệm vụ KH&CN.
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, các Vụ chuyên ngành.
	Các đơn vị trong Bộ.
	2011-2015
	Đã hoàn thành. Đang chờ TTgCP thông qua.

	II.
	Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia

	10.
	Tổ chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực của các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Ban KH&CN địa phương, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ.
	Các đơn vị trong Bộ.
	2012-2020
	Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của TTgCP

	11.
	Xây dựng Đề án hiện đại hóa công tác thông tin, thư viện, thống kê KH&CN.
	Cục Thông tin KH&CN quốc gia
	Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.
	2013
	 

	12.
	Đề án đầu tư xây dựng một số viện nghiên cứu trọng điểm đầu ngành và một số trường đại học nghiên cứu đạt trình độ khu vực và quốc tế.
	Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên.
	Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, các Vụ chuyên ngành, Vụ Hợp tác quốc tế.
	2013-2014
	 

	13.
	Đề án xây dựng các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo quốc gia, trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ cao2.
	Vụ Công nghệ cao, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ.
	Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN; các Vụ chuyên ngành, BQL Khu CNC Hòa Lạc.
	2014
	 

	14.
	Đề án thành lập và phát triển các Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao.
	Vụ Công nghệ cao, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ.
	Vụ Tổ chức cán bộ.
	2012-2015
	 

	15.
	Tổ chức thực hiện Quy hoạch nhân lực KH&CN. Xây dựng các đề án về cơ chế, chính sách đối với cán bộ KH&CN.
	Vụ Tổ chức cán bộ.
	Viện Chiến lược Chính sách KH&CN.
	2011-2015
	 

	III.
	Đẩy nhanh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và doanh nghiệp

	16.
	Tổ chức thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.
	Vụ KH&CN các ngành kinh tế-kỹ thuật.
	Các đơn vị trong Bộ.
	2012-2020
	 

	17.
	Tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020. Phát triển năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm mới, công nghệ cao3.
	Vụ Công nghệ cao.
	Các đơn vị trong Bộ.
	2012-2020
	 

	18.
	Tổ chức thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.
	Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ
	Các đơn vị trong Bộ.
	2012-2020
	 

	19.
	Đề án thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
	Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ
	Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN.
	2013
	 

	20.
	Tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015.
	Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Vụ chuyên ngành.
	2011 -2015
	 

	IV.
	Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hình thành hệ thống doanh nghiệp KH&CN; phát triển thị trường công nghệ

	21.
	Tổ chức thực hiện Chương trình phát triển doanh nghiệp KH&CN và hỗ trợ các tổ chức KH&CN thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
	Vụ Tổ chức cán bộ.
	Các đơn vị trong Bộ.
	2012-2020
	 

	22.
	Hoàn thành, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thị trường KH&CN. Tập trung hình thành và phát triển các tổ chức dịch vụ KH&CN.
	Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Cục Thị trường và doanh nghiệp KH&CN.
	Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Cục Sở hữu trí tuệ, Viện Nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ.
	2012-2020
	 

	V.
	Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng và hoạt động sở hữu trí tuệ

	23.
	Tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
	Các đơn vị trong Bộ.
	2011-2020
	 

	24.
	Tổ chức thực hiện Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011­-2015.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
	Các đơn vị trong Bộ.
	2011 -2015
	 

	25.
	Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nâng cao tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.
Đầu tư phát triển Viện Đo lường Việt Nam tương đương với một số Viện Đo lường ở mức tiên tiến trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
	Vụ Pháp chế, Văn phòng, Vụ Kế hoạch -Tài chính.
	Hàng năm
	 

	26.
	Đề án xây dựng Quy hoạch phát triển hệ thống chuẩn đo lường quốc gia của các lĩnh vực đo đến năm 2020 và Dự án đầu tư phát triển hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo Quy hoạch đã được phê duyệt.
Nghiên cứu chế tạo chuẩn đo lường, phương tiện đo phục vụ việc áp dụng công nghệ đo mới nhằm kiểm soát quá trình công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm trong các ngành công nghiệp.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
	Các đơn vị trong Bộ.
	2013 -2014
	 

	27.
	Tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015.
	Cục Sở hữu trí tuệ.
	Kế hoạch -Tài chính, Ban Địa phương, các Vụ chuyên ngành.
	2011-2015
	 

	28.
	Xây dựng các tổ chức hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. Đẩy mạnh hoạt động quản lý, phát triển, khai thác và ứng dụng nguồn lực về tài sản trí tuệ và sở hữu công nghiệp.
	Cục Sở hữu trí tuệ.
	Vụ Kế hoạch -Tài chính, các Vụ chuyên ngành.
	2012-2020
	 

	VI.
	Chủ động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ

	29.
	Tổ chức thực hiện Đề án đẩy mạnh hội nhập quốc tế về KH&CN đến năm 2020.
	Vụ Hợp tác quốc tế.
	Vụ Kế hoạch -Tài chính, các đơn vị trong Bộ.
	2011-2020
	 

	30.
	Đổi mới phương thức quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư.
	Vụ Hợp tác quốc tế.
	Vụ Pháp chế, các Vụ chuyên ngành.
	2012-2013
	 

	31.
	Thúc đẩy hoạt động của mạng lưới đại diện KH&CN ở nước ngoài, hỗ trợ các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp Việt Nam đổi mới, làm chủ và nhập khẩu công nghệ.
	Vụ Hợp tác quốc tế.
	Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ.
	2011-2020
	 

	VII.
	Tích cực chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và nhân lực cho phát triển điện hạt nhân; đẩy mạnh quản lý về năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ, hạt nhân

	32.
	Tổ chức thực hiện Đề án Tăng cường năng lực nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh.
	Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.
	Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử, các đơn vị trong Bộ.
	2012-2020
	 

	33.
	Hoàn thiện khung pháp lý về bảo đảm an toàn bức xạ hạt nhân phục vụ triển khai dự án điện hạt nhân.
	Cục An toàn bức xạ hạt nhân.
	Cục Năng lượng nguyên tử, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Vụ Pháp chế.
	2012-2015
	 

	34.
	Xây dụng Đề án cơ chế, chính sách thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
	Cục Năng lượng nguyên tử.
	Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
	2012
	 

	35.
	Xây dựng và triển khai Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.
	Cục Năng lượng nguyên tử.
	Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Trung tâm Truyền thông; các Báo và Tạp chí của Bộ.
	2012 -2020
	 


1 Thời gian thực hiện một số đề án có sự điều chỉnh so với Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24/4/2012 của Chính phủ để đảm bảo tính khả thi.

2 Có thay đổi tên gọi so với nhiệm vụ số 96 trong Phụ lục của Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24/4/2012 của Chính phủ.
3 Đây là nhiệm vụ cần thực hiện khi triển khai Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, vì vậy không cần thực hiện thành một đề án riêng như nhiệm vụ số 43 trong Phụ lục của Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24/4/2012 của Chính phủ.
